3

	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:           /BC-BKHCN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025


BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 /9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/ 12 /2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ  đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107/2013/NĐ-CP). Kết quả như sau:

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo
a) Ngày 27/6/2025, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử (Luật số 94/2025/QH15) quy định về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; an toàn bức xạ, bảo vệ bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân; nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu; ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, bồi thường thiệt hại bức xạ, thiệt hại hạt nhân; thanh sát hạt nhân và quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
b) Ngày 25/6/2025, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13, Luật số 18/2017/QH14, Luật số 67/2020/QH14, Luật số 09/2022/QH15, Luật số 11/2022/QH15 và Luật số 56/2024/QH15 (Luật số 88/2025/QH15).
c) Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 110 Hiến Pháp 2013 như sau: " Các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do luật định."
d) Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong đó có kết thúc hoạt động của Thanh tra bộ, Thanh tra sở và Thanh tra huyện, do đó các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính như Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra Sở, Chánh thanh tra huyện đã không còn. 
đ) Ngày 18/02/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (Luật số 63/2025/QH15).
e) Ngày 19/02/2025, Quốc hội thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 65/2025/QH15).
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tổng kết thi hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP 
Thông qua quá trình tổng kết, nhiều điểm vướng mắc, bất cập đã được nhận diện, đặt ra yêu cầu bức thiết trong việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 107/2013/NĐ-CP.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức thi hành
Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 /9 / 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 /12 / 2021 đã cụ thể hóa quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo đảm an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ tại Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt làm căn cứ áp dụng thống nhất trên cả nước, bảo đảm các VPHC trong lĩnh vực NLNT được xử lý chính xác, kịp thời và đúng bản chất của hành vi vi phạm.
Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, giới thiệu, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc về các Nghị định trên nhằm phổ biến các nội dung mới của Nghị định đến các cán bộ, công chức ngành khoa học và công nghệ cũng như các cơ sở tiến hành công việc bức xạ, cơ sở thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Để hướng dẫn thi hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các thông tư: Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP, Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/ 2023 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/ 9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/ 12/ 2021 của Chính phủ, thay thế cho Thông tư số 27/2014/TT-BKHCN.
2. Kết quả thi hành
Kết quả triển khai thi hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ, sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

Từ năm 2013 đến năm 2025, đã có tổng số 877 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT với tổng số tiền phạt là 6.230.350.000 đồng. Trong đó: Từ năm 2013 đến hết tháng 7 năm 2025, Cục ATBXHN đã xử phạt tổng số 154 cơ sở với tổng số tiền 1.643.500.000 đồng, các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương đã xử phạt đối với 723 cơ sở với tổng số 4.586.850.000 đồng
. 
Các vi phạm điển hình được phát hiện qua công tác thanh tra bao gồm: sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, lưu giữ nguồn phóng xạ không có giấy phép tiến hành công việc bức xạ; không bố trí người phụ trách an toàn hoặc người phụ trách an toàn chưa được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định; không trang bị liều kế và theo dõi liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ theo quy định; nhân viên không tuân thủ quy trình vận hành, hướng dẫn sử dụng liều kế, có kết quả đo liều kế cao hơn giá trị giới hạn liều; vi phạm điều kiện của giấy phép; không báo cáo định kỳ hằng năm về thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử không đúng với nội dung đã đăng ký được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Ngày 27/6/2025, Quốc hội Khoá XV đã thông qua Luật Năng lượng nguyên tử với nhiều quy định mới liên quan đến xây dựng và thúc đẩy văn hoá an toàn, văn hoá an ninh; nền tảng số về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển và ứng dụng NLNT,  xây dựng, vận hành thử, vận hành nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, vi phạm về quy định liên quan đến sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân các nhóm I, II, III; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ, v.v.. Tuy nhiên, chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa được quy định trong Nghị định số 107/2013/NĐ-CP.
Thực hiện Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong đó có kết thúc hoạt động của Thanh tra bộ, Thanh tra sở và Thanh tra huyện, Kết luận số 137-KL/TW năm 2025 về đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp dẫn đến các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có sự thay đổi. Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả của từng chức danh, theo đó không còn các chức danh Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra Sở, Chánh thanh tra huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng công an cấp huyện, v.v. và quy định một số chức danh mới có thẩm quyền xử phạt như Giám đốc Sở, Trưởng đoàn kiểm tra cấp Bộ, Trưởng đồn Công an, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát cơ động cấp tiểu đoàn... Cùng với đó, mức phạt tiền tối đa của các chức danh và thẩm quyền xử phạt bổ sung, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đều được quy định theo hướng tăng thẩm quyền. Do vậy, Nghị định số 107/2013/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều bất cập cần được sửa đổi, bổ sung, thay thế. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Để hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực thi hành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và có căn cứ pháp lý làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử chưa tới mức xử lý hình sự, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 107/2013/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết nhằm: 

(i) Bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành:

Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2025 đã bổ sung nhiều quy định mới về nội dung, hình thức, đối tượng quản lý và chế tài xử phạt. Các quy định hiện tại tại Nghị định số 107/2013/NĐ-CP không còn phù hợp, đặc biệt là về thẩm quyền xử phạt, cơ cấu tổ chức thanh tra và quy định về hành vi vi phạm mới; một số chức danh như Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Sở không còn tồn tại, do đó cần sửa đổi để xác định lại chủ thể có thẩm quyền xử phạt.

(ii) Bổ sung các hành vi vi phạm mới và hoàn thiện chế tài xử phạt:

Nghị định mới cần bổ sung các hành vi vi phạm mới chưa được điều chỉnh trong các nghị định hiện hành như: các hành vi vi phạm liên quan đến xây dựng và thúc đẩy văn hoá an toàn, văn hoá an ninh; nền tảng số về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân và an ninh hạt nhân, phát triển và ứng dụng NLNT, xây dựng, vận hành thử, vận hành nhà máy điện hạt nhân, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, vi phạm về quy định liên quan đến sử dụng, lưu giữ vật liệu hạt nhân các nhóm I, II, III; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có tính phóng xạ.
Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (bao gồm nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử)./.
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� Kết quả tổng hợp từ báo cáo công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân từ năm 2013 đến năm 2023.





